
DANH SÁCH 
TỔ CHỨC, NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Kèm theo Thông báo số        /TB-STP ngày      tháng 3 năm 2026 của Sở Tư pháp)

A. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

STT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI

I. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý

1. Trung tâm Trợ giúp pháp 
lý nhà nước tỉnh Cà Mau

Số 64, đường Phan Ngọc Hiển, 
phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau 0918 898 744

2.

Chi nhánh Trợ giúp pháp 
lý số 1 thuộc Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý nhà 
nước tỉnh Cà Mau

Số 45, đường Phan Đình Phùng, 
phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau 0916 402 878

II. Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý

1. Văn phòng Luật sư Trịnh 
Thanh Liệt

09 Hồ Trung Thành, phường Tân 
Thành, tỉnh Cà Mau 0913 986 689

B. NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Đoàn Quốc Nhất Trợ giúp viên pháp lý 0918 898 744
2 Ngô Đức Bính Trợ giúp viên pháp lý 0917 179 976
3 Dương Chí Nguyện Trợ giúp viên pháp lý 0839 686 858
4 Nguyễn Thị Thúy Trợ giúp viên pháp lý 0913 619 088
5 Lâm Thị Hân Trợ giúp viên pháp lý 0916 402 878
6 Trần Thị Hằng Như Trợ giúp viên pháp lý 0944 122 872
7 Trịnh Hồng Như Trợ giúp viên pháp lý 0947 412 142
8 Trần Kim Thoa Trợ giúp viên pháp lý 0913 450 113
9 Huỳnh Văn Vàng Trợ giúp viên pháp lý 0949 236 152
10 Thái Thị Duyên Trợ giúp viên pháp lý 0933 573 555
11 Nguyễn Vũ Phương Trợ giúp viên pháp lý 0944 012 898
12 Nguyễn Trung Kiệt Trợ giúp viên pháp lý 0939 451 451
13 Trần Kim Xuyến Trợ giúp viên pháp lý 0919 655 996
14 Võ Bé Năm Trợ giúp viên pháp lý 0946 460 444
15 Trần Như Ngọc Trợ giúp viên pháp lý 0915 655 114
16 Ngô Kim Phượng Trợ giúp viên pháp lý 0942 543 574
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17 Nguyễn Thị Cẩm Hường Trợ giúp viên pháp lý 0949 512 812
18 Ngô Đào Mộng Trợ giúp viên pháp lý 0947 966 722
19 Trần Hoàng Hão Trợ giúp viên pháp lý 0843 818 286
20 Nguyễn Hải Dương Trợ giúp viên pháp lý 0939 481 148
21 Nguyễn Chánh Tính Trợ giúp viên pháp lý 0948 745 245
22 Trần Minh Thư Trợ giúp viên pháp lý 0944 491 177
23 Nguyễn Quỳnh Hoa Trợ giúp viên pháp lý 0948 252 250
24 Võ Chúc Phương Trợ giúp viên pháp lý 0942 470 793
25 Kim Chan Đa Ra Luật sư 0946 897 348
26 Huỳnh Phước Hậu Luật sư 0901 009 109
27 Nguyễn Thu Thủy Luật sư 0909 064 114
28 Quách Ngọc Lam Luật sư 0946 187 487
29 Trần Dân Quốc Luật sư 0983 666 001
30 Dư Đình Việt Luật sư 0989 503 685
31 Nguyễn Văn Nuôi Luật sư 0948 725 116
32 Lâm Quốc Tính Luật sư 0918 720 208
33 Tăng Tấn Lập Luật sư 0949 216 218
34 Phan Khánh Dương Luật sư 0948 493 480
35 Nguyễn Ngọc Đính Luật sư 0919 115 085
36 Huỳnh Công Dung Luật sư 0888 212 496
37 Hồ Văn Kệ Luật sư 0939 546 767
38 Lương Thị Hồng Mơ Luật sư 0917 481 904
39 Lê Huỳnh Ni Luật sư 0949 898 575
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